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A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm).
Câu 1. Với chuỗi cửa hàng và trung tâm mua sắm khắp cả nước, hệ thống siêu thị A đã và đang làm cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đảm bảo mang đến cho người dân những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị còn đưa ra hàng loạt các chương trình giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tạo sự an tâm và tin tưởng cho người tiêu dùng. Xét về bản chất nền kinh tế, siêu thị A đóng vai trò là chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?
	A. chủ thể trung gian.	B. chủ thể nhà nước.
	C. Chủ thể sản xuất.	D. Chủ thể tiêu dùng.
Câu 2. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền
	A. kê khai đầy đủ các loại thuế phải nộp.
	B. đăng ký thuế khi tiến hành hoạt động phát sinh thuế
	C. được cung cấp thông tin về việc nộp thuế.
	D. nộp thuế đúng thời hạn quy định.
Câu 3. Nhận thấy mặt hàng mỹ nghệ do gia đình mình sản xuất có mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo tuy nhiên do dây chuyền sản xuất thủ công, dựa chủ yếu vào tay nghề của người lao động nên chi phí nhân công cao nên sức cạnh tranh thấp, hàng làm ra không bán được, anh M đã bàn với bố là ông B đầu tư máy móc để áp dụng công nghệ vào sản xuất. Tuy nhiên ông B kịch liệt phản đối cho rằng việc chuyển sang sản xuất bằng máy sẽ làm mất đi giá trị thẩm mỹ của sản phẩm. Trong trường hợp này ông B hiểu chưa đúng chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường?
	A. Điều tiết lưu thông.	B. Phân hóa giầu nghèo
	C. Kích thích lực lượng sản xuất	D. Điều tiết sản xuất
Câu 4. Anh H muốn tham gia dịch vụ tín dụng vay trả góp để gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi. Tuy nhiên, vợ H là chị K không đồng ý vì lãi gửi tiết kiệm thu về ít hơn số tiền trả lãi vay ngân hàng; mẹ H là bà P đồng ý vì lãi gửi tiết kiệm thu về nhiều hơn số tiền trả lãi vay ngân hàng; chị Y là bà hàng xóm nghe được câu chuyện liền khuyên anh H không nên, vì cách này sẽ không lỗ cũng không có lợi nhuận. Theo em, ý kiến của ai là đúng?
	A. Anh H và bà P.	B. Chị K	C. Chị K và chị Y.	D. Chị Y.
Câu 5. Công ty X ủy thác cho Công ty Z nhập khẩu một lô hàng từ Nhà sản xuất B qua cửa khẩu biên giới. Chủ thể nào dưới đây phải nộp thuế nhập khấu?
	A. Công ty X và Nhà sản xuất	B. Công ty X.
	C. Nhà sản xuất	D. Công ty Z.
Câu 6. Hai bạn D và T khi đi chơi trong siêu thị thấy nhiều siêu thị đều có một góc có biển ghi là hàng bình ổn giá, D cho rằng hàng bình ổn giá là những hàng hóa đã hết hạn sử dụng, hoặc những hàng hóa có chất lượng kém không nên mua. T không đồng ý cho rằng hàng bình ổn giá là những mặt hàng thiết yếu được nhà nước sử dụng các biện pháp hỗ trợ giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý, hỗ trợ người tiêu dùng. Việc thực hiện bình ổn giá là biểu hiện của việc nhà nước vận dụng chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường?
	A. Kích thích lực lượng sản xuất.	B. Quản lý nền kinh tế.
	C. Phân hóa giầu nghèo.	D. Điều tiết sản xuất.
Câu 7. Quan hệ tín dụng bằng tiền giữa một bên là ngân hàng với một bên là các chủ thể kinh tế dựa trên nguyên tắc thỏa thuận và có hoàn trả được gọi là dịch vụ tín dụng
	A. cá nhân.	B. ngân hàng.	C. doanh nghiệp.	D. nhà nước.
Câu 8. Khi thu nhập giảm so với ban đầu, M,N,H,K,T đã điều chỉnh kế hoạch tài chính khác nhau để đảm bảo thực hiện tiết kiệm tiền đúng kế hoạch. M chọn không ăn sáng để tiết kiệm tiền; N không mua thêm quần áo mới để tiết kiệm tiền; H tìm việc làm thêm để tăng thu nhập; P xin tiền thêm từ ba mẹ; T nghỉ học phụ đạo để đi làm thêm. Những ai đã có sự điều chỉnh kế hoạch tài chính hợp lí?
	A. N, P.	B. N, H, P.	C. H, P.	D. N, H.
Câu 9. Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ?
	A. Là mục đích cuối cùng của sản xuất.
	B. Trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng.
	C. Thúc đẩy phân phối hàng hóa thuận lợi.
	D. Môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Câu 10. Thuế là nguồn thu chính của
	A. ngân sách gia đình.	B. ngân sách nhà nước.
	C. các doanh nghiệp.	D. các hộ kinh doanh.
Câu 11. Doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, cùng nhau kinh doanh dưới một tên, chung gọi là doanh nghiệp
	A. cổ phần.	B. hợp tác xã.	C. tư nhân.	D. hợp danh.
Câu 12. Gia đình anh T thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại một xã miền núi có điều kiệm kinh tế-xã hội khó khăn. Anh cho biết, gia đình anh đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như : các con anh đều được đi học ở trường dân tộc nội trú tỉnh do nhà nước hỗ trợ kinh phí, mọi người trong gia đình anh đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí… Ngoài ra, gia đình anh còn được nhận tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tạo điều kiện chuyển đổi mô hình sản xuất để thoát nghèo. Gia đình anh T đã không được hỗ trợ những gì từ quỹ phúc lợi ngân sách nhà nước ?
	A. Tiền hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản xuất.
	B. Học bổng để du học nước ngoài.
	C. Học ở trường dân tộc nội trú.
	D. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Câu 13. Chị H vay tiền của ngân hàng X 20 triệu đồng để mua xe. Hàng tháng H phải trả một phần nợ gốc và lãi cho ngân hàng. H đã tham gia dịch vụ tín dụng ngân hàng nào sau đây?
	A. Vay tín chấp.	B. Vay trả góp.	C. Vay thấu chi.	D. Vay thế chấp.
Câu 14. Anh D quyết định chuyển toàn bộ diện tích đất trổng lúa của gia đình sang trồng bưởi da xanh với quy mô 450 gốc. Không chỉ chăm sóc tỉ mỉ, anh D còn tích cực học hỏi các kĩ thuật trồng trọt, áp dụng biện pháp cắt tỉa cành, hạn chế sử dụng phân hoá học, ưu tiên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh làm cho cây bười ngày càng sai quả. Anh D còn tận dụng đất dưới tán cây để trồng cây họ đậu, vừa tạo cho khu vườn không gian hai tầng đẹp mắt, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, gia đình anh cung cấp ra thị trường nhiều nòng sản sạch, có giá trị cao. Việc làm của anh D gắn liền với hoạt động kinh tế nào dưới đây?
	A. Trao đổi.	B. Tiêu dùng.	C. Phân phối.	D. Sản xuất.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của tín dụng?
	A. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
	B. Là công cụ điều tiết kinh tế - xã hội của Nhà nước.
	C. Hạn chế bớt tiêu dùng.
	D. Tăng vòng quay của vốn, tiết kiệm tiền mặt trong lưu thông.
Câu 16. Công ty cổ phần Z có trụ sở tại tỉnh X chuyên kinh doanh mặt hàng xe mô tô nhập khẩu. Trong năm 2020, công ty nhập 100 chiếc xe mô tô dung tích xi lanh 150cm3 về Việt Nam để bán. Đến cuối năm, công ty đã bán hết số xe trên cho khách hàng trong nước và đạt doanh thu 5 tỉ đồng. Trong trường hợp này, công ty Z không phải nộp loại thuế nào dưới đây?
	A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	B. Thuế xuất khẩu.
	C. Thuế nhập khẩu.	D. Thuế giá trị gia tăng.
Câu 17. Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm được gọi là
	A. tiêu dùng cho sản xuất.	B. sản xuất của cải vật chất.
	C. trao đổi trong sản xuất.	D. phân phối cho sản xuất.
Câu 18. Chị N làm hồ sơ vay ngân hàng một khoản tiền lớn để mua nhà với thỏa thuận sẽ trả dần cả gốc và lãi trong thời gian 10 năm. Sau khi xem xét lịch sử tín dụng và hồ sơ vay vốn của chị N. Ngân hàng quyết định giải ngân khoản vay cho chị. Hình thức tín dụng mà chị N và ngân hàng thỏa thuận là hình thức tín dụng nào dưới đây ?
	A. Cho vay thế chấp.	B. Cho vay trả góp.
	C. Cho vay tiêu dùng.	D. Cho vay thế chấp
Câu 19. Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động
	A. tiêu dùng	B. trao đổi.	C. phân phối.	D. sản xuất
Câu 20. Một trong những đặc điểm của tín dụng là
	A. có tính vĩnh viễn.	B. có tính tạm thời.
	C. có tính bắt buộc.	D. có tính phổ biến.
Câu 21. Bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,... để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân được gọi là
	A. Kế hoạch tài chính cá nhân	B. Kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
	C. Kế hoạch tài chính gia đình.	D. Kế hoạch phân bổ ngân sách.
Câu 22. Chủ thể tiêu dùng có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế?
	A. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
	B. Sử dụng các yếu tố sản xuất tạo ra sản phẩm.
	C. Tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho sự phát triển kinh tế.
	D. Kết nối quan hệ mua - bán trong nền kinh tế.
Câu 23. Các nhân tố cơ bản của thị trường là
	A. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.
	B. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.
	C. tiền tệ, người mua, người bán.
	D. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.
Câu 24. Công ty X sản xuất quần áo may sẵn, nhưng trong thời gian hè vừa qua công ty đưa một số mẫu áo sơ mi nam ra tiêu thụ, thì bị các của hàng trả lại vì mẫu áo bị lỗi đường may. Vậy công ty X đã thực hiện chưa tốt chức năng cơ bản nào của thị trường?
	A. Chức năng thừa nhận (thực hiện).	B. Chức năng thông tin.
	C. Chức năng hạn chế sản xuất.	D. Chức năng điều tiết, kích thích.
Câu 25. Khi lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang tích nước, cũng là lúc toàn bộ diện tích trồng lúa nước không còn. Lúc này, nhận thấy mặt nước lòng hồ chính là lợi thế để nuôi cá. Vậy là từ năm 2010, anh Phùng Xuân Sơn, dân tộc Dao ở xã Sơn Phú đã quyết tâm tự làm lồng tre để nuôi cá lồng bè trên mặt hồ. Học phương pháp làm ăn của anh Sơn, 20 hộ DTTS sống trên địa bàn thôn Nà Lạn, xã Sơn Phú đã chọn cách giảm nghèo bằng nuôi cá lăng lồng bè trong lòng hồ. Họ là những người có ít đất sản xuất, hạ sơn xuống vùng ven hồ tìm kế sinh nhai. Từ khi chuyển đổi sang nuôi cá lồng bè, hộ thu nhiều cũng được 70 - 80 triệu đồng/năm, hộ ít cũng được 45 - 50 triệu đồng/năm. Mô hình sản xuất kinh doanh của người dân nói trên đó là mô hình
	A. Liên minh hợp tác xã.	B. Công ty hợp danh.
	C. Hộ gia đình sản xuất.	D. Kinh tế tập thể.
Câu 26. Ba anh H, T, M dự định thành lập Công ty X với vốn điều lệ dự kiến là 700 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại H, T, M mỗi người chỉ có 200 triệu đồng và họ cũng chỉ muốn chịu trách nhiệm trong 200 triệu đồng. Trong trường hợp này công ty X thuộc mô hình nào dưới đây?
	A. Công ty cổ phần.	B. Công ty tư nhân.
	C. Doanh nghiệp nhà nước.	D. Công ty TNHH.
Câu 27. Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được gọi là gì?
	A. Thuế thu nhập cá nhân.	B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
	C. Thuế nhập khẩu.	D. Thuế giá trị gia tăng.
Câu 28. Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là tài sản của chủ doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp không
	A. phải là một.	B. tách bạch.	C. giống nhau.	D. bị tịch thu.
Câu 29. Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường?
	A. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng.
	B. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới.
	C. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể.
	D. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế.
Câu 30. Đâu không phải là chức năng của giá cả thị trường?
	A. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí Nhà nước.
	B. Chức năng lưu thông hàng hoá.
	C. Chức năng phân bổ các nguồn lực.
	D. Chức năng thông tin.
Câu 31. Ngân hàng A tiến hành cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh K vay vốn hơn 1000 tỉ đồng, thời hạn vay ưu đãi lên đến 15 năm với mức lãi suất 7,5%. Trong 15 năm, các doanh nghiệp sẽ cam kết thực hiện đúng các quỵ định pháp luật về sử dụng tín dụng, phải trả đủ số tiền lãi và vốn khi đến hạn hoàn trả. Đây là một dịch vụ tín dụng phổ biến dựa trên tài sản đảm bảo và uy tín của cá nhân, doanh nghiệp với ngân hàng để giúp duy trì, phát triển tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Việc yêu cầu các doanh nghiệp phải trả đúng hạn thể hiện đặc điểm nào dưới đây của tín dụng?
	A. Có sự tin tưởng.	B. Có tính hoàn trả gốc và lãi.
	C. Có tính tự trọng.	D. Có tính tạm thời.
Câu 32. Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với vợ là vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường Tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của thị trường?
	A. Giá cả giảm thì tăng tiêu dùng.
	B. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng.
	C. Kích thích hoặc hạn chế sản xuất.
	D. Giá cả tăng thì giảm tiêu dùng.
Câu 33. Bạn M dùng tiền nhàn rỗi mua trái phiếu chính phủ của Nhà nước. Trong trường hợp này chủ thể cho vay là ai?
	A. Là Ngân hàng Nhà nước.	B. Là Nhà nước.
	C. Là bạn M.	D. Là Ngân hàng chính sách xã hội.
Câu 34. Trường hợp nào dưới đây được gọi là bội chi ngân sách nhà nước?
	A. Tổng thu lớn hơn hoặc bằng tổng chi.
	B. Tổng thu nhỏ hơn hoặc bằng tổng chi.
	C. Tổng thu lớn hơn tổng chi.
	D. Tổng thu nhỏ hơn tổng chi.
Câu 35. Bắt đầu lên lớp 10, bạn T lập kế hoạch tài chính cá nhân để đạt được các mục tiêu đề ra. Hằng tháng, T lập kế hoạch chi tiêu của cá nhân để cân đối chi tiêu hợp lí. Mọi khoản chi tiêu đều được T phân chia rõ ràng như chi phí sinh hoạt, chi phí học hành, giải trí và một phần tiết kiệm. Với số tiền tiết kiệm được trong 1 năm, T định lên lớp 11 sẽ mua một khoá học ôn thi trực tuyến. Trong trường hợp này bạn T đã thực hiện tốt bước nào dưới đây của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân?
	A. Xác định tình hình tài chính.	B. Tuân thủ kế hoạch đề ra.
	C. Điều chỉnh kế hoạch linh hoạt.	D. Xác định mục tiêu cụ thể.
Câu 36. Việc thực hiện chi ngân sách trong những năm qua đã góp phần giảm tỉ lệ đói nghèo, mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống người dân dần cải thiện tích cực. Ngân sách nhà nước cũng đã chi để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh; cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách nhằm thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm. Một trong những biện pháp đó là tăng chi ngân sách và giảm thuế cho các doanh nghiệp. Thông tin trên đã đề cập đến nội dung nào của ngân sách nhà nước?
	A. vai trò của ngân sách nhà nước.	B. chức năng của ngân sách nhà nước.
	C. nhiệm vụ của ngân sách nhà nước.	D. đặc điểm của ngân sách nhà nước.
Câu 37. Khi các chủ thể kinh tế căn cứ vào các thông tin của giá cả thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp nhằm thu được lợi nhuận về mình là nói về
	A. bản chất của giá cả thị trường.	B. quy luật của giá cả thị trường.
	C. chức năng giá cả thị trường.	D. khái niệm giá cả thị trường.
Câu 38. Xí nghiệp may mặc do ông Q làm giám đốc đi vào hoạt động được 2 năm không may bị chập điện cháy kho hàng, xí nghiệp gặp khó khăn trong sán xuất kinh doanh, không thể nộp thuế đúng thời hạn quy định. Trong trường hợp này, theo quy định của Luật quản lý thuế, ông Q cần hoàn thiện các thủ tục gì để không vi phạm pháp luật về thuế?
	A. Hồ sơ miễn thuế.	B. Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế.
	C. Hồ sơ và tiền nộp thuế.	D. Hồ sơ hỗ trợ tiền thiệt hại.
Câu 39. Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên vai trò của đối tượng giao dịch, mua bán
	A. Thị trường gạo, cà phê, thép.
	B. Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo.
	C. Thị trường tiêu dùng, lao động.
	D. Thị trường trong nước và quốc tế.
Câu 40. Loại kế hoạch tài chính nào sau đây đảm bảo mục tiêu khoản tiền nhỏ trong thời gian 3 đến 6 tháng?
A. Ngắn hạn.	B. Dài hạn.	C. Vô thời hạn.	D. Trung hạn.

B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 điểm).
Câu 1 (1 điểm)
Doanh nghiệp X kinh doanh mặt hàng may mặc đặt tại khu 2, xã Y. Doanh nghiệp được chấp nhận đăng kí kinh doanh từ ngày 22.12.2020. Giám đốc là ông G điều hành 50 nhân viên và công nhân. Doanh nghiệp làm ăn có lãi và đóng nhiều cho ngân sách địa phương, đời sống của công nhân được no ấm.
 Hỏi:
	Em hãy nêu những biểu hiện tính hợp pháp và tính tổ chức của doanh nghiệp X?
Câu 2 (3,5 điểm)
Để có tiền tiếp tục học đại học, anh C quyết định đến ngân hàng chính sách ở xã xin vay số tiền 30 triệu với thời hạn vay là 3 năm. Sau 4 năm học đại học, với việc tích cực học tập và làm việc, đến hạn anh C đã trả hết tiền vay. Thời gian gần đây, để thuận lợi cho việc đi làm, anh muốn mua 1 chiếc xe máy. Lúc đầu, anh C chỉ định mua chiếc xe máy Weva alpha giá 20 triệu, nhưng khi đến xem xe anh C thấy rất ưng chiếc xe Vision giá 38 triệu. Anh C được nhân viên cửa hàng tư vấn có thể sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại hay công ty tài chính. Do vậy anh C đã liên hệ và quyết định mua chiếc xe Vision giá 38 triệu với hình thức vay trả góp, thời hạn 6 tháng. 
Hỏi: 
a. Tín dụng là gì? Đặc điểm của tín dụng?
b. Trong tình huống trên, Anh C đã sử dụng các hình thức tín dụng nào?
c. Phân biệt sự khác nhau của hình thức tín dụng cho vay tín chấp và cho vay thế chấp? 
Câu 3: ( 1,5 điểm)
	X và V là đôi bạn thân, thấy X hay quan tâm đến việc tính toán chi tiêu tiết kiệm để có tiền mua sách tham khảo, quà sinh nhật cho em, đóng học phí lớp học tiếng anh. V góp ý với X: “Sao bạn cứ bận tâm lo chi tiêu tiết kiệm vậy, mình đang là học sinh nên chỉ tập trung vào việc học, không nên nghĩ đến chuyện tiền bạc vì đã có bố mẹ lo”
Hỏi:
a. Em đồng tình với suy nghĩ của bạn nào? Vì sao? 
b. Nêu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân?
--------------- HẾT -------------
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ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 14,0 điểm)

Mỗi câu đúng: 0, 35 điểm
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)

	Câu
	Gợi ý trả lời
	Điểm

	



Câu 1
	Doanh nghiệp X kinh doanh mặt hàng may mặc đặt tại khu 2, xã Y. Doanh nghiệp được chấp nhận đăng kí kinh doanh từ ngày 22.12.2020. Giám đốc là ông G điều hành 50 nhân viên và công nhân. Doanh nghiệp làm ăn có lãi và đóng nhiều cho ngân sách địa phương, đời sống của công nhân được no ấm.
 Hỏi:
	Em hãy nêu những biểu hiện tính hợp pháp và tính tổ chức của doanh nghiệp X?
	

1,0

	
	- Tính hợp pháp của doanh nghiệp X được thể hiện qua việc Nhà nước đã cấp phép hoạt động ngày 22.12.2020 và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh bằng tài sản riêng của mình trước pháp luật.
	
0,5

	
	Tính tổ chức của doanh nghiệp X được thể hiện qua việc doanh nghiệp có trụ sở giao dịch tại khu 2, xã Y, có cơ cấu nhân sự , có bộ máy điều hành. Giám đốc là ông G điều hành 50 nhân viên và công nhân
	0,5

	




Câu 2
	Để có tiền tiếp tục học đại học, anh C quyết định đến ngân hàng chính sách ở xã xin vay số tiền 30 triệu với thời hạn vay là 3 năm. Sau 4 năm học đại học, với việc tích cực học tập và làm việc, đến hạn anh C đã trả hết tiền vay. Thời gian gần đây, để thuận lợi cho việc đi làm, anh muốn mua 1 chiếc xe máy. Lúc đầu, anh C chỉ định mua chiếc xe máy Weva alpha giá 20 triệu, nhưng khi đến xem xe anh C thấy rất ưng chiếc xe Vision giá 38 triệu. Anh C được nhân viên cửa hàng tư vấn có thể sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại hay công ty tài chính. Do vậy anh C đã liên hệ và quyết định mua chiếc xe Vision giá 38 triệu với hình thức vay trả góp, thời hạn 6 tháng. 
Hỏi: 
a. Tín dụng là gì? Đặc điểm của tín dụng?
b. Trong tình huống trên, Anh C đã sử dụng các hình thức tín dụng nào?
c. Phân biệt sự khác nhau của hình thức tín dụng cho vay tín chấp và cho vay thế chấp? 
	3,5

	









	- Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay) theo nguyên tắc hoàn trả có kì hạn cả vốn gốc lẫn lãi.

- Tín dụng có đặc điểm cơ bản là: 
+ Dựa trên sự tin tưởng: người cho vay chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ đúng hạn; 
+ Có tính tạm thời: việc cho vay chỉ là nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong một thời hạn nhất định
+ Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi: đến thời hạn, người vay có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi vô điều kiện.
	0,25



0,25


0,25

0,25

	
	- Trong tình huống trên bạn C đã sử dụng các hình thức tín dụng là:
+ Tín dụng nhà nước
 Biểu hiện: là vay ngân hàng chính sách xã hội.

+ Tín dụng tiêu dùng
Biểu hiện:  là quyết định vay tiền để mua xe với hình thức trả góp.
 
	
0,25
0,25

0,25
0,25

	
	
	So sánh
	Tín dụng vay tín chấp
	Tín dụng vay thế chấp

	Khái niệm
	- Cho vay tín châp là hình thức cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cân tài sản bảo đảm.
	- Cho vay thế chấp là hình thức cho vay đòi hỏi người vay phải có tài sản thế chấp có giá trị tương đương với lượng vốn cho vay.

	Đặc điểm
	- Dựa hoàn toàn vào uy tín của người vay.
- Thủ tục vay đơn giản.
- Số tiền vay ít.
- Mức lãi khá cao.
- Thời hạn cho vay ngắn.
	- Người vay phải có tài sản đảm bảo. 
- Thủ tục vay phức tạp. 
- Số tiền cho vay tương đối lớn, 
-  Lãi suất phù hợp.
- Thời gian cho vay dài.

	Yêu cầu
(Trách nhiệm)
	- Người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn.

	- Người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ hợp pháp về tài sản thế chấp theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đủng hạn. Trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng, phải chuyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp đề ngân hàng thanh lí.



	


0,5





0,5






0,5




	




Câu 3
	X và V là đôi bạn thân, thấy X hay quan tâm đến việc tính toán chi tiêu tiết kiệm để có tiền mua sách tham khảo, quà sinh nhật cho em, đóng học phí lớp học tiếng anh. V góp ý với X: “Sao bạn cứ bận tâm lo chi tiêu tiết kiệm vậy, mình đang là học sinh nên chỉ tập trung vào việc học, không nên nghĩ đến chuyện tiền bạc vì đã có bố mẹ lo”
Hỏi:
a. Em đồng tình với suy nghĩ của bạn nào? Vì sao? 
b. Nêu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân?
	



1,5

	
	- Em đồng tình với bạn X ( hoặc không đồng tình với bạn V)
- Vì: dù là ai, ở bất cứ độ tuổi nào cũng nên lập cho mình kế hoạch tài chính cá nhân, bởi khi làm theo kế hoạch tài chính cá nhân thì ta sẽ có thể hiểu rõ số tiền của mình ( các khoản thu, khoản chi), để có kế hoạch chi tiêu hợp lý nhằm đạt được mục tiêu tài chính của mình trong cuộc sống. Bạn X có suy nghĩ như vậy là bạn đã làm chủ được tài chính của mình để tự mua những món quà cho bản thân và cho em mà không phụ thuộc và cha mẹ là điều rất khuyến khích.
	 0,25



0,75

	
	- Việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân giúp mỗi người:
+ Tính toán, cân nhắc nên dành những khoản chi phí cần thiết cho đời sống, học tập.
+ Chủ động nắm chắc tình hình tài chính của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp.
+ Duy trì được chi tiêu tài chính lành mạnh, không lãng phí, không bị thâm hụt hay nợ nần và còn tiết kiệm để thực hiện các mục tiêu tài chính quan trọng khác trong tương lai, giúp tự chủ trong cuộc sống.
+ Được mọi người tôn trọng, quý mến.
	  0,5
(Đủ ý cho điểm tối đa)

	Tổng
	
	6


Lưu ý: Khi chấm bài phát huy khả năng làm bài sáng tạo của học sinh, học sinh có cách trình bày khác nhưng vẫn đảm bảo nội dung cho điểm phù hợp.
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